
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CÁT HẢI 

 

Số:           /UBND-NVLĐTBXH 
 

V/v tuyển dụng viên chức  

giáo dục năm 2024 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cát Hải, ngày       tháng 3 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. 

 
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về  tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020; 

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND, ngày 02/11/2022 của UBND 

thành phố Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ 

máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hải Phòng; Công văn 2843/SNV-CCVC ngày 14/12/2022 

của Sở Nội vụ Hải Phòng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 

62/2022/QĐ-UBND, ngày 02/11/2022 của UBND thành phố. 

Trên cơ sở biên chế được giao năm 2024 và nhu cầu tuyển dụng của các 

đơn vị trường học thuộc huyện cụ thể như sau: 

- Bậc Mầm non: 16 người(giáo viên: 07, nhân viên 09 người); 

- Bậc Tiểu học: 19 người(giáo viên: 16 người, nhân viên: 03 người); 

- Bậc THCS: 15 người(giáo viên: 04 người, nhân viên: 11 người); 

- Trung tâm GDNN-GDTX: 02 người(giáo viên: 01 người, nhân viên: 01 người). 

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải xây dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức 

giáo dục năm 2024 (biểu nhu cầu tuyển dụng giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học 

và Trung học cơ sở gửi kèm).  

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, có ý kiến 

về cơ cấu, số lượng, nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2024 

đúng theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ, LĐ-TB và XH; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTBXH. 
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Bùi Tuấn Mạnh 
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BIỂU NHU CẦU TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 2024 
(Kèm theo Công văn số              /UBND-NVLĐTBXH ngày       tháng 3  năm 2024 của UBND huyện) 

  

 

  TT Bộ môn Tiểu chuẩn, điều kiện 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I Bậc Mầm non 
 

16   

1 Giáo viên Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (giáo dục) Mầm non trở lên. 07  

2 Nhân viên Cao đẳng trở lên ngành: Tài chính, kế toán, Kiểm toán. 09  

II Bậc Tiểu học   19   

1 
Giáo viên Văn 

hóa 

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm (giáo dục) Tiểu học hoặc Đại học sư phạm trở lên các ngành phù hợp với bộ 

môn giảng dạy hoặc Đại học trở lên các ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học 
16   

2 Nhân viên Cao đẳng trở lên ngành: Tài chính, kế toán, Kiểm toán. 03  

III Bậc THCS 
 

15   

* Giáo viên  04  

1 Toán 

Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên một trong các chuyên ngành: Toán, Toán-Hóa, Toán-Tin, Toán-Kỹ 

thuật công nghiệp hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Toán, Toán-Hóa, Toán-

Tin, Toán-Kỹ thuật công nghiệp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

02   

2 Văn  

Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên một trong các chuyên ngành: Ngữ văn, Văn học, Văn-Giáo dục công 

dân, Văn-Địa hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Ngữ văn, Văn học, Văn-Giáo 

dục công dân, Văn-Địa và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

01   

3 GV TPT Đội 
Trình độ đại học trở lên ngành: Văn, Sử, Địa, Âm nhạc, Mĩ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

Đoàn, Đội. 
01  

* Nhân viên  11   



 Kế toán Cao đẳng trở lên ngành: Tài chính, kế toán, Kiểm toán. 06  

 Thiết bị Cao đẳng trở lên nhành: Thiết bi, thí nghiệm hoặc Công nghệ- Thiết bị. 05  

IV 
Trung tâm 

GDNN-GDTX 
 02  

1 Giáo viên Toán 

Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên một trong các chuyên ngành: Toán, Toán-Hóa, Toán-Tin, Toán-Kỹ 

thuật công nghiệp hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Toán, Toán-Hóa, Toán-

Tin, Toán-Kỹ thuật công nghiệp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

01  

2 
Nhân viên Kế 

toán 
Cao đẳng trở lên ngành: Tài chính, kế toán, Kiểm toán. 01  

    Tổng cộng: 52   
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 MN 3-2 14 33 32 -1 3 3 0 29 29 0 1 0 -1 0 7 6 -1 0 1

2 MN Đồng Bài 4 7 6 -1 2 2 0 4 4 0 1 0 -1 0 1 1 0 0 1

3 MN Hoàng Châu 4 11 10 -1 2 2 0 8 8 0 1 0 -1 0 2 2 0 0 1

4 MN Phù Long 4 11 10 -1 2 2 0 8 8 0 1 0 -1 0 2 2 0 0 1

5 MN Sao Mai 4 12 11 -1 2 2 0 9 9 0 1 0 -1 0 3 3 0 0 1

6 MN Sơn Ca 13 32 30 -2 3 3 0 28 26 -2 1 1 0 0 7 7 0 2 1

7 MN Trân Châu 7 12 11 -1 3 3 0 8 8 0 1 0 -1 0 3 3 0 0 1

8 MN TT Cát Hải 10 26 23 -3 3 3 0 22 19 -3 1 1 0 0 5 5 0 3 0

9 MN Văn Phong 4 11 8 -3 2 2 0 8 6 -2 1 0 -1 0 2 2 0 2 1

10 MN Xuân Đám 4 7 6 -1 2 2 0 4 4 0 1 0 -1 0 1 1 0 0 1

* MN thuộc TH Việt Hải 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0

* MN thuộc TH&THCS Gia Luận 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0

* MN thuộc TH&THCS Hiền Hào 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0

Tổng cộng: 75 169 154 -15 24 24 0 135 128 -7 10 2 -8 0 0 0 36 35 -1 7 9

TỔNG HỢP CƠ CẤU GIÁO VIÊN BẬC MẦM NON NĂM 2024-2025

(Kèm theo Công văn số                 /UBND-NVLĐTBXH ngày        /3/2024 của UBND huyện)
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Viên chức quản lý
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1 TH Chu Văn An 12 23 22 -1 2 2 0 14 14 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 18 18 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 TH Đoàn Đức Thái 13 23 23 0 2 2 0 14 14 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 18 18 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 TH Nguyễn Văn Trỗi 20 36 34 -2 3 3 0 23 23 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 28 28 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4 TH Việt Hải 4 7 3 -4 2 1 -1 3 2 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

5 TH&THCS Gia Luận 5 7 4 -3 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0

6 TH&THCS Hà Sen 10 15 13 -2 0 0 0 15 13 2 0 0 0 0 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

7 TH&THCS Hiền Hào 5 8 6 -2 0 0 0 7 5 2 1 1 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

8 TH&THCS Hoàng Châu 5 8 7 -1 0 0 0 7 6 1 1 1 0 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

9 TH&THCS Nghĩa Lộ 12 17 13 -4 0 0 0 15 11 4 2 2 0 0 0 0 17 13 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0

10 TH&THCS Phù Long 6 9 8 -1 0 0 0 8 7 1 1 1 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

11 TH&THCS Văn Phong 6 8 7 -1 0 0 0 7 6 1 0 0 0 1 1 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

12 TH&THCS Xuân Đám 5 8 7 -1 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Tổng cộng: 103 169 147 -22 9 8 -1 128 112 16 8 8 0 2 2 0 4 4 0 5 5 0 147 131 16 4 3 0 3 2 2 0 1 0 0 2 2 0 4 1 3 16 16 0 0 0 0 0

 Thiết bị Văn thư Kế toán
Tổng giáo 

viên
Thư viện

T
ổ

n
g

T
ổ

n
g

Giáo viên

Giáo viên (T ính đến 01/3/2024)

Tổng phụ 

trách đội

Nhu cầu tuyển Giáo viên

GV văn hóa
GV âm 

nhạc

GV mỹ 

thuật

GV ngoại 

ngữ

GV thể 

dục, T in 

học

Nhu cầu tuyển Nhân viên

TT Tên trường

số
 l

ớ
p

Biên chế 

năm học 

2024-2025

CBQ L

(Kèm theo Công văn số                 /UBND-NVLĐTBXH ngày       /3/2024 của UBND huyện)

mẫu 2b

TỔNG HỢP CƠ CẤU GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC NĂM 2024-2025
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1 TH&THCS Gia Luận 12 9 -3 2 2 0 7 7 0 1 0 -1 2 0 -2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2 TH&THCS Hà Sen 22 22 0 3 3 0 14 15 1 1 1 0 4 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 TH&THCS Hiền Hào 14 11 -3 2 2 0 8 7 -1 1 1 0 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 TH&THCS Hoàng Châu 13 13 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TH&THCS Nghĩa Lộ 24 19 -5 3 2 -1 17 14 -3 1 1 0 3 2 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 TH&THCS Phù Long 14 15 1 2 2 0 8 9 1 1 1 0 3 3 0 0 0

7 TH&THCS Văn Phong 13 13 0 2 2 0 7 8 1 1 1 0 3 2 -1 1 0 0

8 TH&THCS Xuân Đám 13 14 1 2 2 0 7 8 1 1 1 0 3 3 0 1 0

9 THCS TT Cát Bà 46 43 -3 3 3 0 38 37 -1 1 1 0 4 2 -2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 THCS TT Cát Hải 29 25 -4 2 2 0 22 20 -2 1 1 0 4 2 -2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cộng: 10 đơn vị 200 184 -16 23 22 -1 136 133 -3 10 9 -1 31 20 -11 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC BẬC THCS NĂM 2024
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(Kèm theo Công văn số                 /UBND-NVLĐTBXH ngày      /3/2024 của UBND huyện)
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A B 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 36

1 TH&THCS Gia Luận 4 0 0 1 0.21 1 0.21 1 0.21 0 1 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.84

2 TH&THCS Hà Sen 4 1 0.21 1 0.21 1 0.21 2 0.42 0 0 1 0.21 0 0 0 1 0.21 0 0 1 0.21 0 8 1.68

3 TH&THCS Hiền Hào 4 0 0 0 0 1 0.21 1 0.21 1 0.21 0 0 0 0 0 0 1 0.21 0 4 0.84

4 TH&THCS Hoàng Châu 4 0 0 0 1 0.21 1 0.21 0 1 0.21 1 0.21 0 0 0 0 0 0 0 4 0.84

5 TH&THCS Nghĩa Lộ 4 1 0.21 2 0.42 2 0.42 0 1 0.21 0 0 1 0.21 1 0.21 0 0 0 0 0 0 8 1.68

6 TH&THCS Phù Long 4 2 0.42 1 0.21 0 0 0 0 0 1 0.21 0 0 0 0 0 0 0 4 0.84

7 TH&THCS Văn Phong 4 0 0 1 0.21 0 1 0.21 0 0 1 0.21 0 1 0.21 0 0 1 0.21 0 0 5 1.05

8 TH&THCS Xuân Đám 4 0 0 0 0 1 0.21 0 0 0 1 0.21 0 1 0.21 0 0 1 0.21 0 4 0.84

9 THCS thị trấn Cát Bà 20 2 0.42 1 0.21 2 0.42 2 0.42 3 0.63 1 0.21 3 0.63 1 0.21 1 0.21 0 1 0.21 2 0.42 0 1 0.21 0 20 4.21

10 THCS thị trấn Cát Hải 12 3 0.63 1 0.21 0 1 0.21 2 0.42 1 0.21 0 1 0.21 0 1 0.21 1 0.21 0 1 0.21 0 0 12 2.53

64 9 1.89 6 1.26 7 1.47 7 1.47 11 2.32 3 0.63 7 1.47 6 1.26 3 0.63 2 0.42 4 0.84 2 0.42 2 0.42 4 0.84 0 0.00 73 15.37Tổng cộng

Tên trường

Toán SửLý

S
ố

 l
ớ

p

Ngoại ngữ Tin học Thể dụcHóa Ngữ văn Địa GDCD

Giáo viên có mặt chia ra theo cơ cấu bộ môn

TỔNG HỢP CƠ CẤU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THCS HUYỆN CÁT HẢI

STT

Sinh Mỹ thuật
Âm

nhạc
Công nghệ

T
Ổ

N
G

 S
Ố

TPT

(Kèm theo Công văn số                 /UBND-NVLĐTBXH ngày      /3/2024 của UBND huyện)
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36

1 TH&THCS Gia Luận 4 12 9 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7 9

2 TH&THCS Hà Sen 8 22 22 0 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 16 16

3 TH&THCS Hiền Hào 4 14 11 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 9

4 TH&THCS Hoàng Châu 4 13 13 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9 9

5 TH&THCS Nghĩa Lộ 9 24 19 5 1 3 2 1 2 2 0 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 15 18

6 TH&THCS Phù Long 4 14 15 -1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 9

7 TH&THCS Văn Phong 4 13 13 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 9

8 TH&THCS Xuân Đám 4 13 14 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 9

9 THCS thị trấn Cát Bà 20 46 43 3 3 6 2 2 3 2 4 2 5 7 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 4 5 2 1 2 2 1 1 38 39

10 THCS thị trấn Cát Hải 12 29 25 4 3 4 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 21 24

73 200 184 16 15 23 10 7 11 8 10 10 17 24 8 7 11 9 7 8 6 5 4 4 5 6 15 15 5 5 9 9 9 10 142 148 0

16 8 -3 -3 0 7 -1 -2 1 -1 0 1 0 0 0 1 6

2 1

0

Thể dục

Tổng cộng

Tổng biên chế

(CB. GV. NV) Âm

nhạc
Tổng 

số 

lớp 

năm 

học 

23-

24

Lý Mỹ thuật

Được tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng GV

Thẩm định của PCCVC

Giáo viên có mặt chia ra theo cơ cấu bộ môn

Ngữ văn Tin học
Tổng số

GV (có TPT)

Biểu 6c

TỔNG HỢP CƠ CẤU GIÁO VIÊN BẬC THCS HUYỆN CÁT HẢI

ST

T
Tên trường

Toán ĐịaSử GDCD TPTHóa Sinh Ngoại ngữCông nghệ

(Kèm theo Công văn số                 /UBND-NVLĐTBXH ngày       /3/2024 của UBND huyện)

 
 

 

 

 

 

 

 



mẫu 2

TT Vị trí việc làm

Biên chế 

được phân 

bổ năm 

2024

Biên chế 

thực hiện 

đến 

01/3/2024

Biên chế 

chưa thực 

hiện hết

Nhu cầu 

tuyển 

dụng giáo 

viên, 

nhân viên

Yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng

(Nêu trình độ chuyên ngành đào tạo)
Ghi chú

A B 1 2 3=1-2 4<=3 5 6

*
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-

GDTX

* Lãnh đạo 3 2 1 0

1 Giám đốc 1 1 0 0

2 Phó Giám đốc 2 1 1 0

* Tổ chuyên môn 8 7 1 1

1 Lý 1 1 0 0

2 Hóa 1 1 0 0

3 Văn 1 1 0 0

4 Sử 1 1 0 0

5 Địa 1 1 0 0

6 GDCD 1 1 0 0

7 Ngoại ngữ 1 1 0 0

8 Toán 1 0 1 1

ĐHSP trở lên các ngành: Toán, Toán - Hóa, Toán- Tin, Toán- 

 Lý, Toán- KTCN hoặc ĐH trở lên ngành: Toán,phù hợp với 

bộ môn

* Nhân viên 1 0 1 1

1 Nhân viên kế toán 1 0 1 1 Cao đẳng trở lên ngành: Tài chính, kế toán, Kiểm toán

Tổng cộng 12 9 3 2

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDNN- GDTX NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số                 /UBND-NVLĐTBXH ngày        /  3 /2024 của UBND huyện)

 



Nam Nữ
 chức danh 

nghề nghiệp
Bậc

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành Hệ đào tạo

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*

* Lãnh đạo

1 Giám đốc Lê Văn Thục 14/01/1973 Quản lý V.07.05.15 9 Đại học Tiếng anh-SP chính quy ĐH B

2 Phó Giám đốc Đặng Thị Điển 27/01/1978 27/01/1978 Quản lý V.07.05.15 7 Đại học SP ngữ văn chính quy Anh A B

* Tổ chuyên môn THCS 

1 Lý Nguyễn Thị Thu Hồng 28/06/1991 giảng dạy V.07.05.15 3 Đại học SP vật lý chính quy Anh B B

2 Hóa Hoàng Thị Huyền Châm 16/08/1989 giảng dạy V.07.05.15 3 Đại học SP hóa học chính quy Anh B B

3 Văn Trần Thị Hiên 02/02/1978 giảng dạy V.07.05.15 7 Đại học ngữ văn chính quy Anh B B

4 Sử Nguyễn Thị Nguyệt 17/06/1986 giảng dạy V.07.05.15 5 Đại học
lịch sử-cln LS 

đảng CSVN
chính quy Anh C B

5 Địa Phạm Thị Như Quỳnh 20/07/1977 giảng dạy V.07.05.15 7 Đại học tiếng trung-SP chính quy ĐH B

6 GDCD Lê Thị Bằng Giang 16/10/1972 giảng dạy V.07.05.15 9 Đại học GD chính trị chính quy Anh A

7 Ngoại ngữ Bùi Thị Thanh Hoa 24/08/1977 giảng dạy V.07.05.15 8 Đại học SP tiếng Anh tại chức ĐH B

8 Toán thiếu

* Nhân viên

1 Nhân viên kế toán thiếu

Trình độ chuyên môn

ngoại 

ngữ

tin 

học

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ

Ghi 

chú
TT Vị trí việc làm

mẫu 3

BÁO CÁO CƠ CẤU VIÊN CHỨC HIỆN CÓ MẶT TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 THEO BIÊN CHẾ VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Kèm theo Công văn số                 /UBND-NVLĐTBXH ngày        /3/2024 của UBND huyện)

Họ và tên

Năm sinh

Các nhiệm vụ 

đảm nhận

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX

chức danh nghề 

nghiệp, bậc lương 

hiện hưởng
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